
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đinh Nguyễn Ngọc Anh 25/06/2010 K9_016 Phòng 1

2 Nguyễn Hải Anh 16/06/2010 K9_032 Phòng 2

3 Phan Việt Anh 20/03/2010 K9_042 Phòng 2

4 Võ Mai Anh 21/03/2010 K9_049 Phòng 2

5 Nguyễn Đắc An Bình 17/04/2010 K9_063 Phòng 3

6 Phan Hoàng Duy 26/01/2010 K9_083 Phòng 4

7 Huỳnh Bảo Đại 17/04/2010 K9_089 Phòng 4

8 Nguyễn Ngọc Minh Đăng 27/05/2010 K9_093 Phòng 4

9 Vũ Nhật Giang 03/03/2010 K9_104 Phòng 4

10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 28/05/2010 K9_118 Phòng 5

11 Nguyễn Đỗ Minh Hiếu 31/03/2010 K9_127 Phòng 5

12 Lê Minh Kha 01/08/2010 K9_158 Phòng 7

13 Nguyễn Đỗ Minh Khang 03/02/2010 K9_163 Phòng 7

14 Lê Hoàng Nam Khánh 06/04/2010 K9_171 Phòng 7

15 Phạm Gia Khánh 06/02/2010 K9_175 Phòng 7

16 Nguyễn Yên Khuê 26/07/2010 K9_191 Phòng 8

17 Phạm Trung Kiên 20/11/2010 K9_194 Phòng 8

18 Cao Triệu Mẫn 02/11/2010 K9_230 Phòng 9

19 Nguyễn Dương Tấn Minh 17/05/2010 K9_236 Phòng 10

20 Nguyễn Nhật Minh 24/02/2010 K9_241 Phòng 10

21 Vũ Cát Tường Minh 10/01/2010 K9_250 Phòng 10

22 Nguyễn Hoàng Nam 12/05/2010 K9_260 Phòng 10

23 Nguyễn Võ Hoàng Nam 29/11/2010 K9_264 Phòng 11

24 Đinh Quỳnh Nga 26/12/2010 K9_265 Phòng 11

25 Đinh Quỳnh Ngân 26/12/2010 K9_268 Phòng 11

26 Nguyễn Gia Nghi 06/01/2010 K9_278 Phòng 11

27 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 14/10/2010 K9_289 Phòng 12

28 Phạm Như Phúc Nguyên 09/09/2010 K9_301 Phòng 12

29 Phạm Quốc Nguyên 10/07/2010 K9_302 Phòng 12

30 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 11/04/2010 K9_312 Phòng 12

31 Phan Hữu Tấn Phát 28/07/2010 K9_324 Phòng 13

32 Triệu Nhật Quang 21/04/2010 K9_345 Phòng 14

33 Đỗ Hữu Anh Quân 10/12/2010 K9_347 Phòng 14

34 Ngô Minh Quân 27/08/2010 K9_350 Phòng 14

35 Huỳnh Tuấn Tài 09/01/2010 K9_359 Phòng 14

36 Trần Kiến Thành 25/08/2010 K9_366 Phòng 15

37 Lê Huỳnh Như Thảo 01/06/2010 K9_367 Phòng 15

38 Hồ Bảo Thư 25/01/2010 K9_388 Phòng 15

39 Lưu Ngọc Minh Thư 23/09/2010 K9_390 Phòng 15

40 Trần Ngọc Minh Thư 29/06/2010 K9_394 Phòng 16

41 Đoàn Lê Hương Trà 24/12/2010 K9_406 Phòng 16

42 Trần Đức Phương Trang 30/08/2010 K9_414 Phòng 16

43 Mai Phương Quỳnh Trân 16/05/2010 K9_418 Phòng 17

44 Nguyễn Minh Trí 20/10/2010 K9_426 Phòng 17

45 Nguyễn Thị Thanh Uyên 28/09/2010 K9_443 Phòng 18

46 Bùi Khánh Vy 20/09/2010 K9_456 Phòng 18

Danh sách này có: 46 học sinh.
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